
1

TT Tên cơ quan, đơn vị

Biên chế 

công chức 

đã tạm 

giao năm 

2026

Công 

chức có 

mặt

Biên chế 

giao năm 

2026

Tỷ lệ giảm 

so với số 

biên chế 

tạm giao 

năm 2026 

Số biên chế 

giảm so với 

số tạm giao

Biên chế 

còn lại 

chưa sử 

dụng

Ghi chú

I TỔNG 2298 1650 1845 22% 508 140

1
Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh
77 55 62 19% 15 7

-
Khối lãnh đạo các cơ quan 

dân cử
21 19 20

- Khối Văn phòng 56 36 42

2 Văn phòng UBND tỉnh 128 109 114 11% 14 5

3 Sở Tài chính 171 106 122 29% 49 16

4
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường
671 517 523 22% 148 6

5 Sở Xây dựng 147 98 109 26% 38 11

6 Sở Khoa học và Công nghệ 88 59 69 22% 19 10

7 Sở Nội vụ 139 68 95 32% 44 27

8 Sở Dân tộc và Tôn giáo 51 33 40 22% 11 7

9 Sở Y tế 113 76 88 22% 25 12

10 Sở Giáo dục và Đào tạo 88 58 69 22% 19 11

11
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch
88 59 69 22% 19 10

12 Sở Tư pháp 50 39 39 22% 11 0

13 Thanh tra tỉnh 184 153 153 17% 31 0

14 Sở Công Thương 163 123 127 22% 36 4

15

BQL Khu kinh tế DQ và các 

Khu công nghiệp Quảng 

Ngãi

114 77 89 22% 25 12

16 Sở Ngoại vụ 26 20 22 15% 4 2

Biên chế bố trí cho Chi cục 

kiểm lâm chuyển viên 

chức thành công chức

55

PHỤ LỤC 01

GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2026 CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

THUỘC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH

(Kèm theo Tờ trình số 312/TTr-UBND ngày 08/7/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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